
PHỤ LỤC
Tổng hợp số lượng máy tính được rà soát của các cơ quan, đơn vị, địa phương

STT Cơ quan, đơn vị
Số lượng
máy tính

được rà soát
Ghi chú

I Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 58
2 Sở Nội vụ 181
3 Sở Tư pháp 77
4 Sở Xây dựng 120
5 Sở Y tế 3207
6 Văn phòng UBND tỉnh 151

7
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 158

8 Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi

9
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình Giao thông tỉnh 158

10 Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi 185

11
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
Quảng Ngãi 184

12 Đảng ủy UBND tỉnh 34
13 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh 17
14 Sở Công Thương 120
15 Thanh tra tỉnh 153
16 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 365
17 Sở Nông nghiệp và Môi trường 549
18 Sở Khoa học và Công nghệ 76
II Các xã, phường, đặc khu
1 Xã Ba Động 40
2 Xã Đăk Hà 510
3 Xã Đăk Mar 42
4 Xã Đăk Tờ Kan 219
5 Xã Đông Sơn 65
6 Phường Đức Phổ 46
7 Xã Kon Đào 425
8 Xã Lâm Phong 49
9 Đặc khu Lý Sơn 235
10 Xã Mỏ Cày 35
11 Xã Nghĩa Hành 38
12 Xã Sơn Hà 269
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13 Xã Sơn Hạ 160
14 Xã Sơn Tây Hạ 65
15 Xã Sơn Thủy 40
16 Phường Trà Câu 39
17 Xã Trà Giang 40
18 Xã Vệ Giang 53
19 Xã Xốp 24
20 Xã Thọ Phong 43
21 Xã Ngọc Bây 395
22 Xã Sơn Tây 34
23 Xã Nguyễn Nghiêm 45
24 Xã Tu Mơ Rông 51
25 Xã Ngọc Réo 67
26 Xã Khánh Cường 35
27 Xã Bình Minh 42
28 Xã Sa Thầy 40
29 xã Tịnh Khê 71
30 Xã Ba Dinh 76
31 Xã An Phú 58
32 Phường Cẩm Thành 78
33 Xã Ia Đal 112
34 Xã Ba Vì 47
35 Xã Phước Giang 116
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